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Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn bình chịu áp lực do Cục An toàn lao động biên soạn, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành theo Quyết Định số 67/2008/BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2008.
QUY TRÌNH  KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN HỆ THỐNG ĐIỀU CHẾ VÀ NẠP KHÍ                                          


1. Phạm vi áp dụng

          Quy trình này quy định về trình tự, thủ tục kiểm định kỹ thuật an toàn lần đầu, định kỳ và bất thường các hệ thống điều chế (hoặc tồn trữ) khí, khí hoá lỏng, khí hoà tan (sau đây gọi chung là hệ thống điều chế, nạp khí) nạp vào các bình, chai quy định theo Danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động do Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội ban hành.
Căn cứ vào quy trình này, cơ quan kiểm định áp dụng trực tiếp hoặc xây dựng quy trình cụ thể, chi tiết cho từng dạng, loại hệ thống điều chế nạp khí nhưng không được trái với quy định của quy trình này.


2. Tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng

Bao gồm những tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sau:
+ TCVN 6153, 6154,6155 và 6156:1996: Bình chịu áp lực – Yêu cầu kỹ thuật an toàn về thiết kế, kết cấu, chế tạo, lắp đặt, sử dụng, sửa chữa và phương pháp thử.
+ TCVN 2622:1995: Phòng cháy chữa cháy cho nhà và công trình - Yêu cầu thiết kế.
+ TCVN 4245:1996: Tiêu chuẩn Kỹ thuật an toàn trong sản xuất, sử dụng Oxy, Axetylen .

+ TCVN 6290:1997: Chai chứa khí. Chai chứa khí vĩnh cửu- Kiểm tra tại thời điểm nạp khí.

+ TCVN 6713:2000: Chai chứa khí. An toàn trong thao tác.

+ TCVN 6715:2000: Chai chứa khí Axetylen hoà tan. Kiểm tra tại thời điểm nạp khí.

+ TCVN 6008:1995: Thiết bị áp lực – Mối hàn: Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra.


3. Các bước kiểm định


Tiến hành xem xét, kiểm tra kỹ thuật an toàn theo các bước sau :

· Chuẩn bị kiểm định: Mục 3.1

· Kiểm tra hồ sơ: Mục 3.2

· Kiểm tra bên ngoài, bên trong: Mục 3.3

· Kiểm tra độ bền, độ kín: Mục 3.4
-   Kiểm tra vận hành: Mục 3.5

Lưu ý: 
+ Nhà đặt hệ thống điều chế nạp khí phải thoả mãn các yêu cầu thiết kế về phòng cháy chữa cháy và chống sét.
+ Các bước kiểm tra tiếp theo chỉ được tiến hành khi kết quả kiểm tra ở bước trước đó đã đạt yêu cầu.


3.1 Chuẩn bị kiểm định


3.1.1. Thông báo cho cơ sở về kế hoạch và các yêu cầu trước khi đưa hệ thống điều chế, nạp khí vào kiểm định.


3.1.2. Xác định và thống nhất biện pháp an toàn với cơ sở trước khi kiểm định. Bố trí kiểm định viên tham gia kiểm định. Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, phương tiện bảo vệ cá nhân, thiết bị kiểm tra cho quá trình kiểm định.

3.1.3 Kiểm tra về phương tiện cứu hộ, bảo vệ cá nhân phục vụ quá trình kiểm định. 

3.2  Kiểm tra hồ sơ


Căn cứ vào chế độ kiểm định để kiểm tra, xem xét về hồ sơ của hệ thống điều chế, nạp khí:

 
3.2.1 Khi kiểm định lần đầu phải xem xét các hồ sơ sau:

a, Hồ sơ xuất xưởng, lý lịch của hệ thống điều chế, nạp khí; bản vẽ nguyên lý làm việc của hệ thống,bản vẽ cấu tạo các thiết bị áp lực trong hệ thống; hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng; các chứng chỉ kiểm tra chất lượng kim loại chế tạo, kim loại hàn, mối hàn.
b, Hồ sơ lắp đặt: Thiết kế lắp đặt, biên bản nghiệm thu tổng thể hệ thống.
c, Quy trình kiểm tra chai trước khi nạp, quy trình nạp; hồ sơ về PCCC.
d, Phiếu kiểm định thiết bị đo lường; biên bản kiểm tra tiếp địa, chống sét; biên bản kiểm tra thiết bị bảo vệ (nếu có).

3.2.2 Khi kiểm định định kỳ phải xem xét các hồ sơ sau: 

a, Lý lịch, biên bản kiểm định và phiếu kết quả kiểm định lần trước.
b, Nhật ký vận hành, sổ theo dõi sửa chữa và bảo dưỡng; biên bản thanh tra, kiểm tra (nếu có).


3.2.3 Khi kiểm định bất thường phải xem xét các hồ sơ sau:

         Xem xét hồ sơ như kiểm định định kỳ và xem xét bổ sung hồ sơ về sửa chữa; biên bản kiểm tra về chất lượng sửa chữa, thay đổi .
        
Lưu ý: Khi kiểm tra, hồ sơ của hệ thống điều chế, nạp khí phải đủ và đúng theo quy định của quy chuẩn,  TCVN về kỹ  thuật an toàn hiện hành. Nếu không đảm bảo, cơ sở phải có biện pháp khắc phục bổ sung.


3.3 Kiểm tra bên ngoài, bên trong


Phải tiến hành kiểm tra bên ngoài, bên trong hệ thống điều chế, nạp khí theo trình tự sau:


3.3.1. Kiểm tra xác định tình trạng kỹ thuật của các thiết bị trong hệ thống điều chế, nạp khí phù hợp với các tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn hiện hành. 


3.3.2. Kiểm tra bên ngoài, bên trong các bình chịu áp lực trong hệ thống điều chế, nạp khí tuân thủ theo “ Bình chịu áp lực - Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn“.


3.3.3. Trư​ớc khi tiến hành tháo mở, kiểm tra các bộ phận bên trong của hệ thống điều chế, nạp khí, cần xác định chắc chắn thiết bị không còn áp lực dư và nồng độ các chất độc hại, cháy nổ ở trong phạm vi cho phép.


3.3.4. Chú ý kiểm tra các chỗ nứt, rạn, móp, phồng, các chỗ bị gỉ mòn, các hiện tượng bất bình thường trên các bộ phận, chi tiết của hệ thống điều chế, nạp khí.


3.3.5. Kiểm tra, đánh giá tình trạng an toàn của các phụ kiện, dụng cụ đo kiểm. Đặc biệt lưu ý đối với thiết bị kiểm tra mức nạp đối với khí hoá lỏng.


3.3.6. Kiểm tra hệ thống ống dẫn, ống nối môi chất về các điều kiện độ bền, bố trí, lắp đặt theo tiêu chuẩn.


3.3.7. Kiểm tra các chi tiết bắt xiết bị mòn, lỏng, các mối nối cũng như​ các bộ phận bảo ôn.


3.3.8. Kiểm tra các van khoá, van chặn về số l​ượng, chủng loại cũng như​ vị trí lắp đặt theo tiêu chuẩn.


3.3.9. Kiểm tra số l​ượng van an toàn và các cơ cấu bảo vệ an toàn khác của hệ thống phải đảm bảo theo yêu cầu của tiêu chuẩn.


3.3.10. Trư​ờng hợp hệ thống điều chế, nạp khí sử dụng môi chất độc hại hoặc cháy nổ, cần chú ý kiểm tra hệ thống thông gió cho buồng máy nén, các kho chứa và các miệng thoát của van an toàn đảm bảo điều kiện của tiêu chuẩn. 


3.3.11. Kiểm tra các hệ thống làm mát cho các chai nạp (nếu có). Kiểm tra dàn nạp và các chi tiết bắt giữ chai trong quá trình nạp. Hệ thống kiểm tra, xác định lượng khí nạp.


3.4  Kiểm tra độ bền, độ kín 

3.4.1.Áp suất thử bền, thử kín; môi chất thử; thời gian duy trì áp suất thử bền, thử kín đối với hệ thống điều chế và nạp khí phải tuân thủ quy định của nhà chế tạo.

3.4.2.Đối với hệ thống điều chế và nạp Axetylen, hệ thống điều chế và nạp Oxy: áp suất thử bền, thử kín; môi chất thử; thời gian duy trì áp suất thử bền, thử kín thực hiện theo mục 7 của TCVN 4245:1996.

3.4.3.Phải có biện pháp khống chế sự tác động của thiết bị bảo vệ quá áp và đảm bảo các thiết bị này không bị phá hỏng trong quá trình thử. Trong trư​​​ờng hợp không thực hiện đ​ược thì cô lập hoặc được tháo ra thử riêng.

3.4.4.
Việc tăng giảm áp suất trong quá trình thử phải tiến hành từ từ đảm bảo không gây nên giãn nở đột ngột làm ảnh hưởng đến các thiết bị trong hệ thống.

3.4.5.Khôi phục sự tác động của thiết bị bảo vệ quá áp, tăng áp suất trở lại để kiểm tra sự tác động và áp suất làm việc của van an toàn. 


3.4.6. Đánh giá kết quả thử: Hệ thống được coi là đạt yêu cầu của bước thử này khi các thiết bị,đường ống trong hệ thống không có hiện tượng biến dạng, nứt hoặc rò rỉ môi chất thử trong quá trình thử. 

3.4.7. Trong tr​ường hợp hệ thống điều chế, nạp khí được miễn thử thuỷ lực theo quy định của TCVN về kỹ thuật an toàn hiện hành thì phải ghi rõ lý do trong biên bản kiểm định và đính kèm các biên bản nghiệm thử xuất xưởng của hội đồng kỹ thuật của cơ sở chế tạo.

3.5  Thử vận hành

Phải thử khả năng vận hành của hệ thống điều chế, nạp khí theo trình tự sau:


3.5.1. Căn cứ vào quy trình yêu cầu cơ sở đưa hệ thống điều chế, nạp khí vào vận hành.


3.5.1. Kiểm tra hoạt động của hệ thống điều chế, nạp khí đảm bảo các thông số thiết kế.


3.5.2. Kiểm tra trị số tác động của các thiết bị tự động; van an toàn của các cấp nén trên máy nén; van an toàn của dàn nạp khí được hiệu chỉnh với áp suất mở theo quy định của nhà chế tạo.Van an toàn của dàn nạp phải được niêm chì.

3.5.3. Đánh giá kết quả thử: Hệ thống được coi là đạt kết quả khi đảm bảo các thông số làm việc theo quy định của nhà chế tạo.

4. Xử lý kết quả kiểm định


4.1. Lập biên bản kiểm định.


4.1.1. Lập biên bản kiểm định theo mẫu quy định (ban hành kèm theo quy trình này)  kèm theo biên bản thử thuỷ lực nêu tại 3.4.9 của quy trình này (khi miễn thử thuỷ lực), ghi đầy đủ các nội dung của biên bản. Ghi rõ tiêu chuẩn đã áp dụng trong quá trình kiểm định.  


4.1.2. Ghi tóm tắt kết quả kiểm định vào hồ sơ lý lịch của hệ thống  (ghi rõ họ tên kiểm định viên, ngày tháng năm kiểm định). 


4.2. Thông qua biên bản kiểm định:

Thành phần tham gia thông qua biên bản kiểm định bắt buộc tối thiểu phải có  các thành viên sau:

+ Chủ cơ sở hoặc người được chủ cơ sở uỷ quyền;

+ Người được giao tham gia chứng kiến kiểm định.


Khi biên bản được thông qua, kiểm định viên, người tham gia chứng kiến kiểm định và chủ cơ sở cùng ký; chủ cơ sở đóng dấu vào biên bản.

4.3. Khi hệ thống điều chế, nạp khí đạt được các yêu cầu quy định tại Mục 3, lãnh đạo cơ quan kiểm định cấp phiếu kết quả kiểm định và biên bản kiểm định cho cơ sở. 


4.4. Khi hệ thống không đạt các yêu cầu quy định tại Mục 3 thì  thực hiện các bước 4.1 và 4.2 và chỉ cấp cho cơ sở biên bản kiểm định có nêu rõ lý do hệ thống điều chế, nạp khí được kiểm định không đạt.


5. Chu kỳ kiểm định


5.1. Đối với hệ thống điều chế, nạp loại khí không ăn mòn kim loại:


5.1.1. Thực hiện tất cả các bước kiểm định (trừ việc thử bền): 3 năm/lần.

5.1.2. Thực hiện tất cả các bước kiểm định:  6 năm/lần.

5.2. Đối với hệ thống điều chế, nạp khí ăn mòn kim loại: Chu kỳ kiểm định theo quy định như  5.1 nhưng giảm đi 1/3.


5.3. Đối với hệ thống điều chế, nạp loại khí ăn mòn kim loại, độc hại (Clo, Sulfua Hydro...) thực hiện tất cả các bước kiểm định: 2 năm/lần.

5.4. Khi người chế tạo có quy định chu kỳ kiểm định ngắn hơn các quy định chu kỳ kiểm định nêu trên thì theo quy định của nhà chế tạo.


5.5. Khi rút ngắn chu kỳ kiểm định, kiểm định viên phải nêu rõ lý do trong biên bản kiểm định.

5.6. Những trường hợp phải kiểm định bất thường: 


 -  Sau sửa chữa có hàn các bộ phận chịu áp lực trong hệ thống.

 - Thay đổi vị trí lắp đặt

 - Nghỉ hoạt động từ 12 tháng trở lên.


Lưu ý: Khi thay thế các đoạn ống (chế tạo theo dạng lắp nhanh), bình chịu áp lực trong hệ thống mà các phần từ này đã được nghiệm thử xuất xưởng không quá 12 tháng không bắt buộc thử bền toàn hệ thống.

 (Bộ, UBND ….)                          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
(Cơ quan KĐKTAT)                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                       ----------------------------

                                                              . . . . . , ngày       tháng     năm

BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN

HỆ THỐNG ĐIỀU CHẾ VÀ NẠP KHÍ

Số :
Chúng tôi là: (ghi họ và tên, chức danh và số thẻ kiểm định viên nếu có)    

Đã tiến hành kiểm định:                                               Số thứ tự:

Của: (ghi rõ tên cơ sở) 

Địa chỉ: ( trụ sở chính của cơ sở)

Địa chỉ lắp đặt:

Tiêu chuẩn áp dụng:

Có sự chứng kiến của:

I. ĐẶC TÍNH CƠ BẢN CỦA HỆ THỐNG

Mã hiệu :                             Số chế tạo :                      Năm chế tạo : 

Nơi  chế tạo :

Áp suất làm việc lớn nhất của hệ thống:            MPa
Áp suất nạp chai :                                      Mpa

Loại khí:                              Số dàn nạp:                      Số miệng nạp :

Công dụng :

Đăng ký tại cơ quan:
Ngày đăng ký:
Ngày kiểm định gần nhất :                      Do cơ quan:

II. CHẾ ĐỘ KIỂM ĐỊNH

(Lần đầu, định kỳ, bất thường)

III. NỘI DUNG  KIỂM ĐỊNH

1.  Hồ sơ
+ Nhận xét :

2. Khám xét           

2.1.Các điều kiện an toàn liên quan:
+ Khoảng cách:
                                   + Chiếu sáng:

+ Thông gió:
                                   + Hệ thống chống sét, tiếp địa:

+ Kho chứa nguyên liệu, chai, bình:           

+ Thiết bị, phương tiện phòng chống cháy nổ:

 Đánh giá kết quả:
                  Đạt (   ;   Không đạt (
2.2.Hệ thống điều chế và nạp khí:
+ Máy nén:

+ Các thiết bị chịu áp lực:

+ Hệ thống đường ống dẫn:

+ Các thiết bị đo lường và tự động:
+Thiết bị bảo vệ,van an toàn:
 Đánh giá kết quả:
                  Đạt (   ;   Không đạt (
3.  Thử nghiệm

	NỘI DUNG THỬ
	MÔI CHẤT THỬ
	ÁP SUẤT THỬ

(MPa)
	THỜI GIAN THỬ 

 (Phút )

	Thử bền
	
	
	

	Thử kín
	
	
	

	Thử vận hành
	
	
	


Nhận xét: 
Đánh giá kết quả:   
                     Đạt (     ;   Không đạt (
IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Hệ thống được kiểm định có kết quả: 
                    Đạt  (     ;   Không đạt (
2. Áp suất làm việc lớn nhất cho phép của hệ thống:


MPa
3. Áp suất nạp chai lớn nhất cho phép: 


   

MPa
4. Áp suất hiệu chỉnh của van an toàn trên dàn nạp:              
MPa 

5. Các kiến nghị:

Thời hạn thực hiện kiến nghị:
V. CHU KỲ  KIỂM ĐỊNH

Kiểm định định kỳ: Tháng       năm

Biên bản đã được thông qua ngày      tháng       năm

Tại:   

Biên bản được lập thành…. bản, mỗi bên giữ  … bản.

          Chúng tôi, những kiểm định viên thực hiện kiểm định hệ thống này hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác đối với kết quả kiểm định ghi trong biên bản./.

ĐƠN VỊ SỬ DỤNG           NG​ƯỜI CHỨNG KIẾN     KIỂM ĐỊNH VIÊN

(ký tên và đóng dấu)            ( ký và ghi rõ họ tên )         (ký và ghi ró họ tên)
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